
 

MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

ĐÀO DUY 

ANH (KHÁNH 

BÌNH 09) 

ĐT.747B 
NGUYỄN VĂN 

HỖN 
9.500 4.800 3.800 

2 

ĐH.423 (MỞ 

RỘNG TUYẾN 

ĐƯỜNG 

NGUYỄN 

KHUYẾN) 

VĨNH LỢI 

(ĐH.409, NGÃ 

TƯ BÀ TRI) 

RANH TÂN 

HIỆP - BÌNH 

CƠ 

7.300 3.700 2.900 

3 ĐT.746 

RANH TÂN 

KHÁNH - TÂN 

HIỆP 

RANH TÂN 

HIỆP - TÂN 

UYÊN 

13.700 6.900 5.500 

4 ĐT.747A 

RANH TÂN 

KHÁNH - TÂN 

HIỆP 

RANH TÂN 

HIỆP - TÂN 

UYÊN 

10.900 5.500 4.400 

5 ĐT.747B 

RANH TÂN 

KHÁNH - TÂN 

HIỆP 

RANH TÂN 

HIỆP - BÌNH 

CƠ 

14.600 7.300 5.800 

6 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ CÒN LẠI 

TRONG CÁC 

KHU THƯƠNG 

MẠI, KHU 

DỊCH VỤ, KHU 

DU LỊCH, KHU 

ĐÔ THỊ, KHU 

DÂN CƯ CÒN 

LẠI. 

BỀ RỘNG MẶT 

ĐƯỜNG TỪ 

9M TRỞ LÊN 

THUỘC CÁC 

PHƯỜNG (CŨ) 

CÒN LẠI 

  7.000 3.500 2.800 

BỀ RỘNG MẶT 

ĐƯỜNG NHỎ 

HƠN 9M 

THUỘC CÁC 

PHƯỜNG (CŨ) 

CÒN LẠI 

  6.400 3.200 2.600 

7 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ CỤM 

CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ 

ĐẸP 

    6.100 3.100 2.400 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ KHU TĐC 

TRÊN ĐỊA 

BÀN PHƯỜNG 

CÒN LẠI 

BỀ RỘNG MẶT 

ĐƯỜNG TỪ 

9M TRỞ LÊN 

  11.000 5.500 4.400 

BỀ RỘNG MẶT 

ĐƯỜNG NHỎ 

HƠN 9M 

  10.500 5.300 4.200 

9 

ĐƯỜNG NỘI 

BỘ KHU TĐC 

TRÊN ĐỊA 

BÀN PHƯỜNG 

UYÊN HƯNG, 

THÁI HÒA, 

TÂN PHƯỚC 

KHÁNH, TÂN 

HIỆP (CŨ) 

BỀ RỘNG MẶT 

ĐƯỜNG TỪ 

9M TRỞ LÊN 

  14.000 7.000 5.600 

BỀ RỘNG MẶT 

ĐƯỜNG NHỎ 

HƠN 9M 

  13.000 6.500 5.200 

10 
KHÁNH BÌNH 

01 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 826, TỜ 

BẢN ĐỒ 48) 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 954, 

TỜ BẢN ĐỒ 

49) 

8.000 4.000 3.200 

11 
KHÁNH BÌNH 

02 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1609, TỜ 

BẢN ĐỒ 44) 

KHÁNH BÌNH 

06 (THỬA ĐẤT 

SỐ 339, TỜ 

BẢN ĐỒ 45) 

8.000 4.000 3.200 

12 
KHÁNH BÌNH 

03 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 558, 

TỜ BẢN ĐỒ 

45) 

KHÁNH BÌNH 

01 (THỬA ĐẤT 

SỐ 844, TỜ 

BẢN ĐỒ 49) 

7.600 3.800 3.000 

13 
KHÁNH BÌNH 

04 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 847, 

TỜ BẢN ĐỒ 

49) 

THỬA ĐẤT SỐ 

383 VÀ 581, TỜ 

BẢN ĐỒ 49 

6.700 3.400 2.700 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

14 
KHÁNH BÌNH 

06 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 429, 

TỜ BẢN ĐỒ 

45) 

THỬA ĐẤT SỐ 

750, TỜ BẢN 

ĐỒ 39 

8.200 4.100 3.300 

15 
KHÁNH BÌNH 

07 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 142, TỜ 

BẢN ĐỒ 48) 

SUỐI CÁI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 94, TỜ BẢN 

ĐỒ 48) 

8.000 4.000 3.200 

16 
KHÁNH BÌNH 

08 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1121, TỜ 

BẢN ĐỒ 44) 

KHÁNH BÌNH 

07 (THỬA ĐẤT 

SỐ 24, TỜ BẢN 

ĐỒ 48) 

7.100 3.600 2.800 

17 
KHÁNH BÌNH 

10 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1979, TỜ 

BẢN ĐỒ 44) 

THỬA ĐẤT SỐ 

560, TỜ BẢN 

ĐỒ 44 

6.700 3.400 2.700 

18 

KHÁNH BÌNH 

11 

KHÁNH BÌNH 

06 (THỬA ĐẤT 

SỐ 200, TỜ 

BẢN ĐỒ 45) 

NGUYỄN VĂN 

HỖN (THỬA 

ĐẤT SỐ 1809, 

TỜ BẢN ĐỒ 

45) 

8.200 4.100 3.300 

KHÁNH BÌNH 

11 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 443, TỜ 

BẢN ĐỒ 44) 

NGUYỄN VĂN 

HỖN (THỬA 

ĐẤT SỐ 1935, 

TỜ BẢN ĐỒ 

44) 

7.100 3.600 2.800 

KHÁNH BÌNH 

11 

KHÁNH BÌNH 

06 (THỬA ĐẤT 

SỐ 831, TỜ 

BẢN ĐỒ 45) 

KHÁNH BÌNH 

73 (THỬA ĐẤT 

SỐ 651, TỜ 

BẢN ĐỒ 45) 

7.100 3.600 2.800 

19 
KHÁNH BÌNH 

12 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 434, TỜ 

BẢN ĐỒ 38) 

THỬA ĐẤT SỐ 

393, TỜ BẢN 

ĐỒ 38 

7.100 3.600 2.800 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

20 
KHÁNH BÌNH 

13 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 28, TỜ 

BẢN ĐỒ 27) 

TÂN HIỆP 06 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 210, TỜ 

BẢN ĐỒ 22) 

8.200 4.100 3.300 

21 
KHÁNH BÌNH 

14 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 84, TỜ 

BẢN ĐỒ 31) 

TÂN HIỆP 06 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 577, TỜ 

BẢN ĐỒ 21, 

PHƯỜNG TÂN 

HIỆP) 

8.200 4.100 3.300 

22 
KHÁNH BÌNH 

15 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 457, 

TỜ BẢN ĐỒ 

31) 

THỬA ĐẤT SỐ 

906, TỜ BẢN 

ĐỒ 31 

7.100 3.600 2.800 

23 
KHÁNH BÌNH 

16 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 1051, 

TỜ BẢN ĐỒ 

31) 

KHÁNH BÌNH 

15 (THỬA ĐẤT 

SỐ 458, TỜ 

BẢN ĐỒ 31) 

7.100 3.600 2.800 

24 
KHÁNH BÌNH 

17 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 672, 

TỜ BẢN ĐỒ 

31) 

THỬA ĐẤT SỐ 

466, TỜ BẢN 

ĐỒ 31 

7.100 3.600 2.800 

25 
KHÁNH BÌNH 

18 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 1210, 

TỜ BẢN ĐỒ 

31) 

THỬA ĐẤT SỐ 

514, TỜ BẢN 

ĐỒ 31 

7.100 3.600 2.800 

26 
KHÁNH BÌNH 

19 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 509, 

TỜ BẢN ĐỒ 

31) 

THỬA ĐẤT SỐ 

568, TỜ BẢN 

ĐỒ 31 

7.100 3.600 2.800 

27 
KHÁNH BÌNH 

20 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 882, 

TỜ BẢN ĐỒ 

31) 

THỬA ĐẤT SỐ 

609, TỜ BẢN 

ĐỒ 31 

7.100 3.600 2.800 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

28 
KHÁNH BÌNH 

23 

KHÁNH BÌNH 

24 (THỬA ĐẤT 

SỐ 876 TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

THỬA ĐẤT SỐ 

60, TỜ BẢN 

ĐỒ 37 

6.700 3.400 2.700 

29 
KHÁNH BÌNH 

24 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 740, 

TỜ BẢN ĐỒ 

37) 

THỬA ĐẤT SỐ 

939, TỜ BẢN 

ĐỒ 37 

8.500 4.300 3.400 

30 
KHÁNH BÌNH 

25 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 389, 

TỜ BẢN ĐỒ 

32) 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 1165, 

TỜ BẢN ĐỒ 

31) 

7.100 3.600 2.800 

31 
KHÁNH BÌNH 

27 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 854, TỜ 

BẢN ĐỒ 33) 

LÊ THỊ TRUNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 848, TỜ 

BẢN ĐỒ 33) 

7.100 3.600 2.800 

32 
KHÁNH BÌNH 

28 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 423, TỜ 

BẢN ĐỒ 33) 

THỬA ĐẤT SỐ 

25, TỜ BẢN 

ĐỒ 33 

7.100 3.600 2.800 

33 
KHÁNH BÌNH 

29 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 100, 

TỜ BẢN ĐỒ 

33) 

THỬA ĐẤT SỐ 

7, TỜ BẢN ĐỒ 

33 

7.600 3.800 3.000 

34 
KHÁNH BÌNH 

30 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 295, 

TỜ BẢN ĐỒ 

29) 

THỬA ĐẤT SỐ 

1010, TỜ BẢN 

ĐỒ 29 

7.100 3.600 2.800 

35 
KHÁNH BÌNH 

31 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 264, 

TỜ BẢN ĐỒ 

29) 

THỬA ĐẤT SỐ 

10, TỜ BẢN 

ĐỒ 30 

7.100 3.600 2.800 

36 
KHÁNH BÌNH 

32 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 165, 

TỜ BẢN ĐỒ 

30) 

THỬA ĐẤT SỐ 

9, TỜ BẢN ĐỒ 

30 

7.100 3.600 2.800 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

37 
KHÁNH BÌNH 

33 

UYÊN HƯNG 

63 (THỬA ĐẤT 

SỐ 1, TỜ BẢN 

ĐỒ 29) 

UYÊN HƯNG 

63 (THỬA ĐẤT 

SỐ 1, TỜ BẢN 

ĐỒ 30) 

8.000 4.000 3.200 

38 
KHÁNH BÌNH 

34 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 868, 

TỜ BẢN ĐỒ 

34) 

THỬA ĐẤT SỐ 

180, TỜ BẢN 

ĐỒ 29 VÀ 

THỬA ĐẤT SỐ 

142, TỜ BẢN 

ĐỒ 34 

7.100 3.600 2.800 

39 
KHÁNH BÌNH 

36 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 249, 

TỜ BẢN ĐỒ 

34) 

THỬA ĐẤT SỐ 

189, TỜ BẢN 

ĐỒ 34 

6.700 3.400 2.700 

40 
KHÁNH BÌNH 

37 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 355, 

TỜ BẢN ĐỒ 

34) 

THỬA ĐẤT SỐ 

356, TỜ BẢN 

ĐỒ 34 

7.100 3.600 2.800 

41 
KHÁNH BÌNH 

38 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 496, 

TỜ BẢN ĐỒ 

34) 

THỬA ĐẤT SỐ 

437, 491 VÀ 

1133 TỜ BẢN 

ĐỒ 34 

7.100 3.600 2.800 

42 
KHÁNH BÌNH 

39 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 1095, 

TỜ BẢN ĐỒ 

SỐ 34) 

THỬA ĐẤT SỐ 

6, TỜ BẢN ĐỒ 

40 

7.100 3.600 2.800 

43 
KHÁNH BÌNH 

40 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 1248, 

TỜ BẢN ĐỒ 40 

THỬA ĐẤT SỐ 

1027, TỜ BẢN 

ĐỒ 34 

7.100 3.600 2.800 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

44 
KHÁNH BÌNH 

41 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 737, 

TỜ BẢN ĐỒ 40 

THỬA ĐẤT SỐ 

1258 VÀ 158, 

TỜ BẢN ĐỒ 40 

7.100 3.600 2.800 

45 
KHÁNH BÌNH 

42 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 196, 

TỜ BẢN ĐỒ 40 

THỬA ĐẤT SỐ 

264, TỜ BẢN 

ĐỒ 40 

7.100 3.600 2.800 

46 
KHÁNH BÌNH 

45 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 1010, 

TỜ BẢN ĐỒ 

40) 

KHÁNH BÌNH 

44 (THỬA ĐẤT 

SỐ 15, TỜ BẢN 

ĐỒ 30) 

8.500 4.300 3.400 

47 
KHÁNH BÌNH 

46 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 42, TỜ BẢN 

ĐỒ 36) 

THỬA ĐẤT SỐ 

24, TỜ BẢN 

ĐỒ 35 VÀ 

KHÁNH BÌNH 

44 (THỬA ĐẤT 

SỐ 84, TỜ BẢN 

ĐỒ 30) 

7.100 3.600 2.800 

48 
KHÁNH BÌNH 

47 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 84, TỜ BẢN 

ĐỒ 36) 

THỬA ĐẤT SỐ 

380, TỜ BẢN 

ĐỒ 36 

7.100 3.600 2.800 

49 
KHÁNH BÌNH 

49 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 859, TỜ 

BẢN ĐỒ 41) 

THỬA ĐẤT SỐ 

437, TỜ BẢN 

ĐỒ 47 

7.100 3.600 2.800 

50 
KHÁNH BÌNH 

50 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 308, TỜ 

BẢN ĐỒ 41) 

THỬA ĐẤT SỐ 

836, TỜ BẢN 

ĐỒ 41 

7.100 3.600 2.800 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

51 
KHÁNH BÌNH 

51 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 457, 

TỜ BẢN ĐỒ 

SỐ 41) 

THỬA ĐẤT SỐ 

622, TỜ BẢN 

ĐỒ 41 

7.600 3.800 3.000 

52 
KHÁNH BÌNH 

52 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 1131, 

TỜ BẢN ĐỒ 

47) 

KHÁNH BÌNH 

51 (THỬA ĐẤT 

SỐ 364, TỜ 

BẢN ĐỒ 41) 

7.100 3.600 2.800 

53 
KHÁNH BÌNH 

53 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 68, TỜ 

BẢN ĐỒ 47) 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 446, TỜ 

BẢN ĐỒ 41) 

7.100 3.600 2.800 

54 
KHÁNH BÌNH 

55 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 484, TỜ 

BẢN ĐỒ 47) 

THỬA ĐẤT SỐ 

466 VÀ 519, TỜ 

BẢN ĐỒ 47 

7.100 3.600 2.800 

55 
KHÁNH BÌNH 

56 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 615, TỜ 

BẢN ĐỒ 47) 

THỬA ĐẤT SỐ 

631, TỜ BẢN 

ĐỒ 47 

7.100 3.600 2.800 

56 
KHÁNH BÌNH 

57 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 196, TỜ 

BẢN ĐỒ 50) 

THỬA ĐẤT SỐ 

48, TỜ BẢN 

ĐỒ 51 

7.100 3.600 2.800 

57 
KHÁNH BÌNH 

58 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 236, TỜ 

BẢN ĐỒ 50) 

THỬA ĐẤT SỐ 

110, TỜ BẢN 

ĐỒ 50 

7.100 3.600 2.800 

58 
KHÁNH BÌNH 

59 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 774, TỜ 

BẢN ĐỒ 47) 

THỬA ĐẤT SỐ 

604, TỜ BẢN 

ĐỒ 47 

7.600 3.800 3.000 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

59 

KHÁNH BÌNH 

60 (THẠNH 

PHƯỚC 10) 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 82, TỜ BẢN 

ĐỒ 50) 

THỬA ĐẤT SỐ 

898, TỜ BẢN 

ĐỒ 47 

7.100 3.600 2.800 

60 
KHÁNH BÌNH 

61 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 603, 

TỜ BẢN ĐỒ 

40) 

THỬA ĐẤT SỐ 

958, TỜ BẢN 

ĐỒ 46 

7.100 3.600 2.800 

61 
KHÁNH BÌNH 

62 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 154, 

TỜ BẢN ĐỒ 

47) 

KHÁNH BÌNH 

59 (THỬA ĐẤT 

SỐ 769, TỜ 

BẢN ĐỒ 47) 

7.100 3.600 2.800 

62 
KHÁNH BÌNH 

63 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 2, TỜ 

BẢN ĐỒ 47) 

THỬA ĐẤT SỐ 

1305, TỜ BẢN 

ĐỒ 47 

7.600 3.800 3.000 

63 
KHÁNH BÌNH 

64 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 564, 

TỜ BẢN ĐỒ 

40) 

KHÁNH BÌNH 

71 (THỬA ĐẤT 

SỐ 1436, TỜ 

BẢN ĐỒ 46) 

7.100 3.600 2.800 

64 
KHÁNH BÌNH 

65 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 722, 

TỜ BẢN ĐỒ 

40) 

THỬA ĐẤT SỐ 

396, TỜ BẢN 

ĐỒ 40 

7.100 3.600 2.800 

65 
KHÁNH BÌNH 

66 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 914, 

TỜ BẢN ĐỒ 

40) 

KHÁNH BÌNH 

68 (THỬA ĐẤT 

SỐ 653, TỜ 

BẢN ĐỒ 40) 

8.500 4.300 3.400 

66 
KHÁNH BÌNH 

67 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 1582, 

TỜ BẢN ĐỒ 

39) 

THỬA ĐẤT SỐ 

636, TỜ BẢN 

ĐỒ 39 

7.100 3.600 2.800 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

67 
KHÁNH BÌNH 

68 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 834, 

TỜ BẢN ĐỒ 

39) 

THỬA ĐẤT SỐ 

788, TỜ BẢN 

ĐỒ 33 

8.500 4.300 3.400 

68 
KHÁNH BÌNH 

69 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 700, 

TỜ BẢN ĐỒ 

39) 

THỬA ĐẤT SỐ 

292, TỜ BẢN 

ĐỒ 39 

8.000 4.000 3.200 

69 
KHÁNH BÌNH 

70 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 571, 

TỜ BẢN ĐỒ 

40) 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 587, 

TỜ BẢN ĐỒ 

39) 

7.600 3.800 3.000 

70 
KHÁNH BÌNH 

71 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 945, 

TỜ BẢN ĐỒ 

SỐ 46) 

THỬA ĐẤT SỐ 

961, TỜ BẢN 

ĐỒ 46 

7.600 3.800 3.000 

71 
KHÁNH BÌNH 

72 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 1653, 

TỜ BẢN ĐỒ 

45) 

KHÁNH BÌNH 

73 (THỬA ĐẤT 

SỐ 646, TỜ 

BẢN ĐỒ 45) 

7.100 3.600 2.800 

72 
KHÁNH BÌNH 

73 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 334, 

TỜ BẢN ĐỒ 

45) 

THỬA ĐẤT SỐ 

376, TỜ BẢN 

ĐỒ 39 

8.000 4.000 3.200 

73 
KHÁNH BÌNH 

74 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 332, 

TỜ BẢN ĐỒ 

45) 

THỬA ĐẤT SỐ 

416, TỜ BẢN 

ĐỒ 45 

7.100 3.600 2.800 

74 
KHÁNH BÌNH 

75 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 373, 

TỜ BẢN ĐỒ 

45) 

THỬA ĐẤT SỐ 

419 VÀ 769, TỜ 

BẢN ĐỒ 45 

7.100 3.600 2.800 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

75 
KHÁNH BÌNH 

76 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 492, TỜ 

BẢN ĐỒ 38) 

THỬA ĐẤT SỐ 

560, TỜ BẢN 

ĐỒ 38 

7.100 3.600 2.800 

76 
KHÁNH BÌNH 

77 

ĐT.747A 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 97, TỜ BẢN 

ĐỒ 47) 

THỬA ĐẤT SỐ 

137, TỜ BẢN 

ĐỒ 47 

6.700 3.400 2.700 

77 
KHÁNH BÌNH 

78 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 812, TỜ 

BẢN ĐỒ 48) 

KHÁNH BÌNH 

01 (THỬA ĐẤT 

SỐ 265, TỜ 

BẢN ĐỒ 48) 

7.100 3.600 2.800 

78 
KHÁNH BÌNH 

79 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 296, 

TỜ BẢN ĐỒ 

49) 

LÊ QUANG 

ĐỊNH (THỬA 

ĐẤT SỐ 837, 

TỜ BẢN ĐỒ 

49) 

8.000 4.000 3.200 

79 
KHÁNH BÌNH 

80 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (THỬA 

ĐẤT SỐ 604, 

TỜ BẢN ĐỒ 

31) 

THỬA ĐẤT SỐ 

1126, TỜ BẢN 

ĐỒ 31 

7.100 3.600 2.800 

80 
KỲ ĐỒNG 

(TÂN HIỆP 49) 
ĐT.746 

TÂN HIỆP 50, 

TÂN HIỆP 51 
7.800 3.900 3.100 

81 
LÊ QUANG 

ĐỊNH (ĐH.406) 

ĐT.747B (CẦU 

KHÁNH VÂN) 
ĐT.746 13.000 6.500 5.200 

82 

LÊ THỊ TRUNG 

(KHÁNH BÌNH 

26) 

ĐT.746 (CHỢ 

QUANG VINH 

1) 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC 
10.700 5.400 4.300 

83 
NAM CAO 

(TÂN HIỆP 07) 

VĨNH LỢI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 77, TỜ BẢN 

ĐỒ 17) 

TÂN HIỆP 17 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 148, TỜ 

BẢN ĐỒ 16) 

8.000 4.000 3.200 

84 

NGUYỄN 

BÍNH (TÂN 

HIỆP 44) 

ĐT.746 TÂN HIỆP 48 7.300 3.700 2.900 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

85 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(ĐH.423) 

ĐT.746 (NGÃ 4 

NHÀ THỜ BẾN 

SẮN) 

VĨNH LỢI 

(ĐH.409, NGÃ 

TƯ BÀ TRI) 

7.100 3.600 2.800 

86 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(ĐH.407) 

ĐT.746 (NGÃ 3 

TÂN LONG - 

PHƯỜNG TÂN 

HIỆP) 

RANH PHÚ 

CHÁNH - TÂN 

HIỆP 

8.200 4.100 3.300 

87 

NGUYỄN VĂN 

HỖN (KHÁNH 

BÌNH 05) 

LÊ QUANG 

ĐỊNH 

TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (RANH 

TRẠI PHONG 

BẾN SẮN) 

11.000 5.500 4.400 

88 

NGUYỄN VĂN 

LINH (TẠO 

LỰC 2B) 

RANH BÌNH 

DƯƠNG - TÂN 

HIÊP 

ĐT.746 13.700 6.900 5.500 

89 TÂN HIỆP 02 

TÔ HOÀI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 631, TỜ 

BẢN ĐỒ 13) 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 22, TỜ BẢN 

ĐỒ 14) 

5.600 2.800 2.200 

90 TÂN HIỆP 03 

TÔ HOÀI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 100, TỜ 

BẢN ĐỒ 18) 

ĐT.747B 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 43, TỜ BẢN 

ĐỒ 19) 

7.000 3.500 2.800 

91 TÂN HIỆP 04 

VĨNH LỢI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 262, TỜ 

BẢN ĐỒ 18) 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(ĐH.423, 

THỬA ĐẤT SỐ 

1128, TỜ BẢN 

ĐỒ 20) 

7.000 3.500 2.800 

92 TÂN HIỆP 05 

TÂN HIỆP 04 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1367, TỜ 

BẢN ĐỒ 17) 

ĐƯỜNG D3 

KCN NAM 

TÂN UYÊN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1321, TỜ 

BẢN ĐỒ 18) 

7.000 3.500 2.800 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

93 TÂN HIỆP 06 

TÂN HIỆP 04 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 590, TỜ 

BẢN ĐỒ 22) 

THỬA ĐẤT SỐ 

557, TỜ BẢN 

ĐỒ 21 

7.000 3.500 2.800 

94 TÂN HIỆP 08 

VĨNH LỢI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 76, TỜ BẢN 

ĐỒ 17) 

ĐH.423 (MỞ 

RỘNG TUYẾN 

ĐƯỜNG 

NGUYỄN 

KHUYẾN, 

THỬA ĐẤT SỐ 

32, TỜ BẢN 

ĐỒ 4) 

6.300 3.200 2.500 

95 TÂN HIỆP 09 

VĨNH LỢI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 282, TỜ 

BẢN ĐỒ 12) 

THỬA ĐẤT SỐ 

4, TỜ BẢN ĐỒ 

16 

5.600 2.800 2.200 

96 TÂN HIỆP 10 

ĐH.423 (MỞ 

RỘNG TUYẾN 

ĐƯỜNG 

NGUYỄN 

KHUYẾN, 

THỬA ĐẤT SỐ 

22, TỜ BẢN 

ĐỒ 7) 

THỬA ĐẤT SỐ 

252, TỜ BẢN 

ĐỒ 5 

5.600 2.800 2.200 

97 TÂN HIỆP 11 

TÂN HIỆP 10 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 811, TỜ 

BẢN ĐỒ 2) 

THỬA ĐẤT SỐ 

51, TỜ BẢN 

ĐỒ 3 

5.000 2.500 2.000 

98 TÂN HIỆP 12 

TÂN HIỆP 10 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 79, TỜ BẢN 

ĐỒ 3) 

TÂN HIỆP 11 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 475, TỜ 

BẢN ĐỒ 3) 

5.300 2.700 2.100 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

99 TÂN HIỆP 13 

TÂN HIỆP 10 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 2109, TỜ 

BẢN ĐỒ 3) 

THỬA ĐẤT SỐ 

235, TỜ BẢN 

ĐỒ 6 

5.300 2.700 2.100 

100 TÂN HIỆP 14 

ĐH.423 (MỞ 

RỘNG TUYẾN 

ĐƯỜNG 

NGUYỄN 

KHUYẾN, 

THỬA ĐẤT SỐ 

443, TỜ BẢN 

ĐỒ 6) 

THỬA ĐẤT SỐ 

304, TỜ BẢN 

ĐỒ 6 

5.300 2.700 2.100 

101 TÂN HIỆP 15 

VĨNH LỢI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 257, TỜ 

BẢN ĐỒ 11) 

TÂN HIỆP 14 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 860, TỜ 

BẢN ĐỒ 5) 

6.000 3.000 2.400 

102 TÂN HIỆP 16 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 59, TỜ BẢN 

ĐỒ 11) 

VĨNH LỢI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 428, TỜ 

BẢN ĐỒ 10) 

6.000 3.000 2.400 

103 TÂN HIỆP 17 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 223, TỜ 

BẢN ĐỒ 16) 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 582, TỜ 

BẢN ĐỒ 20) 

7.700 3.900 3.100 

104 TÂN HIỆP 18 

TÂN HIỆP 17 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1612, TỜ 

BẢN ĐỒ 20) 

THỬA ĐẤT SỐ 

36, TỜ BẢN 

ĐỒ 20 

5.300 2.700 2.100 

105 TÂN HIỆP 19 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1188, TỜ 

BẢN ĐỒ 20) 

TÂN HIỆP 18 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1462, TỜ 

BẢN ĐỒ 20) 

6.000 3.000 2.400 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

106 TÂN HIỆP 21 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 618, TỜ 

BẢN ĐỒ 15) 

THỬA ĐẤT SỐ 

415, TỜ BẢN 

ĐỒ 15 

5.000 2.500 2.000 

107 TÂN HIỆP 22 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 999, TỜ 

BẢN ĐỒ 20) 

THỬA ĐẤT SỐ 

1614, TỜ BẢN 

ĐỒ 20 

6.000 3.000 2.400 

108 TÂN HIỆP 23 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1029, TỜ 

BẢN ĐỒ 20) 

THỬA ĐẤT SỐ 

1692, TỜ BẢN 

ĐỒ 20 

6.000 3.000 2.400 

109 TÂN HIỆP 24 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 448, TỜ 

BẢN ĐỒ 20) 

THỬA ĐẤT SỐ 

671, TỜ BẢN 

ĐỒ 20 

5.600 2.800 2.200 

110 TÂN HIỆP 25 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 176, TỜ 

BẢN ĐỒ 28) 

KHÁNH BÌNH 

14 (THỬA ĐẤT 

SỐ 57, TỜ BẢN 

ĐỒ 28) 

5.300 2.700 2.100 

111 TÂN HIỆP 26 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1743, TỜ 

BẢN ĐỒ 29) 

THỬA ĐẤT SỐ 

21, TỜ BẢN 

ĐỒ 29 

5.600 2.800 2.200 

112 TÂN HIỆP 27 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1559, TỜ 

BẢN ĐỒ 30) 

THỬA ĐẤT SỐ 

459, TỜ BẢN 

ĐỒ 30 

5.300 2.700 2.100 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

113 TÂN HIỆP 28 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 608, TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

THỬA ĐẤT SỐ 

24, TỜ BẢN 

ĐỒ 29 

5.000 2.500 2.000 

114 TÂN HIỆP 29 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 523, TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

THỬA ĐẤT SỐ 

1084, TỜ BẢN 

ĐỒ 30 

5.600 2.800 2.200 

115 TÂN HIỆP 30 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 632, TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

THỬA ĐẤT SỐ 

628 VÀ 1260, 

TỜ BẢN ĐỒ 37 

5.600 2.800 2.200 

116 TÂN HIỆP 31 

TÂN HIỆP 30 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 516, TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

THỬA ĐẤT SỐ 

1023, TỜ BẢN 

ĐỒ 30 

5.600 2.800 2.200 

117 TÂN HIỆP 32 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 691, TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

ĐƯỜNG SỐ 85 

KHU LIÊN 

HỢP DỊCH VỤ 

- ĐÔ THỊ BÌNH 

DƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 206 VÀ 209, 

TỜ BẢN ĐỒ 

37) 

7.000 3.500 2.800 

118 TÂN HIỆP 33 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 157, TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

THỬA ĐẤT SỐ 

247, TỜ BẢN 

ĐỒ 24 

5.300 2.700 2.100 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

119 TÂN HIỆP 34 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1159, TỜ 

BẢN ĐỒ 24) 

THỬA ĐẤT SỐ 

379 VÀ 1164, 

TỜ BẢN ĐỒ 24 

5.600 2.800 2.200 

120 TÂN HIỆP 35 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 576, TỜ 

BẢN ĐỒ 24) 

THỬA ĐẤT SỐ 

572, TỜ BẢN 

ĐỒ 24 

5.300 2.700 2.100 

121 TÂN HIỆP 36 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 249, TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

THỬA ĐẤT SỐ 

241, TỜ BẢN 

ĐỒ 37 

5.300 2.700 2.100 

122 TÂN HIỆP 37 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 796, TỜ 

BẢN ĐỒ 24) 

THỬA ĐẤT SỐ 

622, TỜ BẢN 

ĐỒ 24 

5.000 2.500 2.000 

123 TÂN HIỆP 38 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 374, TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

RANH THÀNH 

PHỐ THỦ DẦU 

MỘT (THỬA 

ĐẤT SỐ 365, 

TỜ BẢN ĐỒ 

37) 

6.000 3.000 2.400 

124 TÂN HIỆP 39 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 646, TỜ 

BẢN ĐỒ 26) 

RANH THÀNH 

PHỐ THỦ DẦU 

MỘT (THỬA 

ĐẤT SỐ 28 VÀ 

57, TỜ BẢN 

ĐỒ 26) 

6.000 3.000 2.400 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

125 TÂN HIỆP 40 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 851, TỜ 

BẢN ĐỒ 27) 

THỬA ĐẤT SỐ 

56, TỜ BẢN 

ĐỒ 27 

5.300 2.700 2.100 

126 TÂN HIỆP 42 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 307, TỜ 

BẢN ĐỒ 26) 

NGUYỄN VĂN 

LINH (THỬA 

ĐẤT SỐ 154, 

TỜ BẢN ĐỒ 

26) 

5.300 2.700 2.100 

127 TÂN HIỆP 43 

TÂN HIỆP 42 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1018, TỜ 

BẢN ĐỒ 27) 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 956, 

TỜ BẢN ĐỒ 

27) 

5.300 2.700 2.100 

128 TÂN HIỆP 45 

TÂN HIỆP 48 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 260, TỜ 

BẢN ĐỒ 34) 

THỬA ĐẤT SỐ 

282, TỜ BẢN 

ĐỒ 34 

5.300 2.700 2.100 

129 TÂN HIỆP 46 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 61, TỜ 

BẢN ĐỒ 33) 

THỬA ĐẤT SỐ 

1903, TỜ BẢN 

ĐỒ 34 

6.000 3.000 2.400 

130 TÂN HIỆP 47 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 781, 

TỜ BẢN ĐỒ 

33) 

TÂN HIỆP 48 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 216, TỜ 

BẢN ĐỒ 34) 

5.600 2.800 2.200 

131 TÂN HIỆP 48 

TÂN HIỆP 47 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 209, TỜ 

BẢN ĐỒ 34) 

THỬA ĐẤT SỐ 

56, TỜ BẢN 

ĐỒ 34 

5.300 2.700 2.100 

132 TÂN HIỆP 50 

KỲ ĐỒNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 877, TỜ 

BẢN ĐỒ 33) 

THỬA ĐẤT SỐ 

521, TỜ BẢN 

ĐỒ 32 

6.000 3.000 2.400 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

133 TÂN HIỆP 51 

KỲ ĐỒNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 40, TỜ BẢN 

ĐỒ 33) 

TÂN HIỆP 52 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 394, TỜ 

BẢN ĐỒ 32) 

5.600 2.800 2.200 

134 TÂN HIỆP 52 

TÂN HIỆP 50 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1319, TỜ 

BẢN ĐỒ 33) 

TÂN HIỆP 51 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 600, TỜ 

BẢN ĐỒ 32) 

5.600 2.800 2.200 

135 TÂN HIỆP 53 

ĐT.746 (THỬA 

ĐẤT SỐ 590, 

TỜ BẢN ĐỒ 

26) 

TÂN HIỆP 51 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 11, TỜ BẢN 

ĐỒ 33) 

6.000 3.000 2.400 

136 TÂN HIỆP 54 

KỲ ĐỒNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 53, TỜ BẢN 

ĐỒ 33) 

TÂN HIỆP 50 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 851, TỜ 

BẢN ĐỒ 33) 

5.600 2.800 2.200 

137 

TÔ HOÀI (TÂN 

HIỆP 01) 

VĨNH LỢI 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 291, TỜ 

BẢN ĐỒ 18) 

THỬA ĐẤT SỐ 

995 VÀ 628, TỜ 

BẢN ĐỒ 13 

9.700 4.900 3.900 

TÔ HOÀI (TÂN 

HIỆP 01) 

THỬA ĐẤT SỐ 

995 VÀ 628, TỜ 

BẢN ĐỒ 13 

GIÁP ĐƯỜNG 

NỘI BỘ CỤM 

CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ 

ĐẸP (CÔNG 

TY KOLON) 

8.800 4.400 3.500 

138 
TRỊNH HOÀI 

ĐỨC (ĐH.418) 

CÂY SỐ 18 

(GIÁP 

ĐT.747A) 

ĐT.746 (NGÃ 4 

NHÀ THỜ BẾN 

SẮN) 

13.100 6.600 5.200 

139 
VĨNH LỢI 

(ĐH.409) 

ĐT.747B 

(KHÁNH 

BÌNH) 

(RANH TÂN 

HIỆP - VĨNH 

TÂN 

9.200 4.600 3.700 
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MỤC 22: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG TÂN HIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

TỪ ĐẾN ĐẤT Ở 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ 

ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

140 
XUÂN DIỆU 

(TÂN HIỆP 20) 

NGUYỄN 

KHUYẾN 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 1655, TỜ 

BẢN ĐỒ 20) 

NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 

(THỬA ĐẤT 

SỐ 834, TỜ 

BẢN ĐỒ 37) 

6.700 3.400 2.700 
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